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	Ghi chú

	
	Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình (đối với Khoa CN Điện -  Điện tử)
	

	1
	
	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp 
	

	2
	
	Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (nếu có)
	

	3
	
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo các chuyên ngành hoặc nghề
	

	4
	
	Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH
	

	5
	
	Quyết định thành lập Ban chủ nhiệm/Tổ biên soạn/lựa chọn chương trình đào tạo
	

	6
	
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo
	

	7
	
	Các biên bản trong quá trình biên soạn/lựa chọn, thẩm định chương trình đào tạo
	

	8
	
	Quyết định ban hành/lựa chọn chương trình đào tạo
	

	9
	
	Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp đáp ứng yêu cầu quy định tại Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH
	

	10
	
	Chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng đáp ứng yêu cầu quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 12/2017/TT – BLĐTBXH
	

	11
	
	Quyết định ban hành/lựa chọn chương trình đào tạo, trong đó bao gồm chương trình chi tiết các mô-đun, môn học
	

	12
	
	Quyết định ban hành/lựa chọn chương trình đào tạo
	

	13
	
	Danh sách nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động tham gia quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo
	

	14
	
	Quy định đặc thù của ngành (nếu có).
	

	15
	
	Nội dung của chương trình đào tạo thể hiện việc liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học
	

	16
	
	Quyết định ban hành chương trình sau khi chỉnh sửa, bổ sung
	

	17
	
	Nội dung của chương trình sau khi chỉnh sửa, bổ sung thể hiện cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo hoặc tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài
	

	18
	
	Chương trình đào tạo
	

	19
	
	Chương trình đào tạo liên thông
	

	20
	
	Báo cáo/văn bản thể hiện trường đã thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học để đảm bảo quyền lợi của người học
	

	21
	
	Quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học, khi học chương trình liên thông.
	

	22
	
	Danh sách các chương trình đào tạo theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đã cấp
	

	23
	
	Danh sách thống kê giáo trình cho từng mô-đun, môn học của các chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp (tên giáo trình, năm biên soạn, đơn vị ban hành)
	

	24
	
	Bản in các giáo trình của các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo
	

	25
	
	Quyết định phê duyệt và đưa vào sử dụng các giáo trình.
	

	26
	
	Bản in các giáo trình của các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo
	

	27
	
	Thống kê danh mục giáo trình của trường
	

	28
	
	Báo cáo/văn bản thể hiện kết quả việc thực hiện thu thập ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo hằng năm
	

	29
	
	Báo cáo/văn bản thể hiện việc sử dụng kết quả thực hiện thu thập ý kiến
	

	30
	
	Danh sách chương trình đào tạo có sự thay đổi (trong thời gian trong 02 năm liên tục tính đến thời điểm đánh giá đối với trường trung cấp; trong 03 năm liên tục tính đến thời điểm đánh giá đối với trường cao đẳng
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


